Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: bookmark5]          I. Giới thiệu về gói thầu:
1. Tên dự án: Xây dựng Nhà thư viện và các công trình phụ trợ cho Trường THCS Phan Huy Chú.
2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình dân dụng cấp III.
3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Thạch Hà.
4. Tên Chủ đầu tư: UBND xã Thạch Hà 
5. Địa điểm xây dựng: Xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
6. Nguồn vốn: Ngân sách xã và nguồn vận động tài trợ khác.
7. Quy mô thiết kế:
[bookmark: _Hlk96197734]7.1. Nhà thư viện: 
a) Giải pháp kiến trúc: Nhà thư viện 2 tầng kích thước 11,7mx32,1m, có bước cột phòng thư viện là 4,5m, bước cột phòng thư viện giáo viên 4,2m, khu cầu thang có bước cột 5,7m, nhịp chính của nhà 7,2m, bố trí hành lang trước rộng 2,4m, hành lang sau rộng 2,1m. Tổng chiều cao công trình 10,2m (tính từ cốt sân) nền nhà cao hơn sân 0,60m; tầng 1 và 2 cao 3,6m; mái cao 2,4m. 
- Tầng 1 diện tích 375,0m2 , bố trí 01 phòng thư viện, 01 phòng lưu trữ thư viện, 01 ô cầu thang, hành lang trước rộng 2,4m, hành lang sau rộng 2,1m. 
- Tầng 2 diện tích 375,0m2 , bố trí 01 phòng thư viện giáo viên, 01 phòng quản lý thư viện, 04 phòng đọc sách học sinh, 01 ô cầu thang, hành lang trước rộng 2,4m, hành lang sau rộng 2,1m. 
b) Giải pháp kết cấu: 
- Móng trụ bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, móng xây đá hộc vữa xi măng mác 50 kết hợp giằng bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, móng lót bằng bê tông đá 4x6 mác 100. 
- Nhà khung bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 chịu lực. Tường bao quanh nhà xây gạch đặc không nung vữa xi măng mác 75, tường ngăn cách xây gạch 2 lỗ không nung vữa xi măng mác 75. Sàn mái bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200. Trát tường, dầm, sàn mái bằng vữa xi măng mác 75 dày 15mm. 
c) Giải pháp hoàn thiện:
- Nền và sàn các phòng lát gạch Ceramic 600x600mm vữa xi măng mác 75; bậc cấp, bậc cầu thang lát ốp đá tự nhiên.
- Lan can hành lang bằng thép hộp mạ kẽm, sơn tỉnh điện, hộp 20x40x1,4mm; 30x60x1.4mm; 40x40x1,4mm; 40x80x1,8mm. Hệ thống cửa đi bằng khung nhôm định hình độ dày 1,4mm, kính trắng trong suốt an toàn dày 6,38mm; hệ thống cửa sổ bằng khung nhôm định hình độ dày 1,2mm, kính trắng trong suốt an toàn dày 6,38mm; phía trong cửa sổ có hoa sắt hộp vuông 16x16x1,2mm, sơn tĩnh điện; vách kính cố định bằng khung nhôm định hình dày 1,2mm, kính trắng trong suốt an toàn dày 6,38mm. 
- Trát tường, dầm, trần bằng vữa xi măng mác 75 dày 15mm, bả matit và lăn sơn 03 nước (01 nước lót và 02 nước phủ) tường trong nhà. Tường ngoài nhà sơn chống thấm 2 lớp và lăn sơn 03 nước (01 nước lót và 02 nước phủ). 
d) Giải pháp hạ tầng kỹ thuật: 
- Giải pháp cấp điện, chiếu sáng: Nguồn điện cung cấp cho công trình được lấy từ đường dây cấp nguồn cho nhà trường. Tại mỗi tầng đặt 1 tủ điện phân phối chính của tầng, từ tủ tầng này cung cấp đến các tủ điện phòng; từ tủ điện phòng chia thành từng lộ cấp điện cho ổ cắm, chiếu sáng, chờ điều hòa, quạt. Dây dẫn trong công trình dùng loại lõi đồng, cách điện PVC; dây dẫn từ nguồn vào công trình dùng dây cáp lõi đồng, cách điện PVC, tiết diện 2x16mm2; dây dẫn đến các tủ điện phân phối tầng dùng dây lõi đồng, cách điện PVC, dây dẫn từ Aptomat tới ổ cắm dùng dây lõi đồng, cách điện PVC, đi ngầm sàn và tường luồn ống D20; dây dẫn từ tủ điện đến chờ điều hòa dùng dây lõi đồng, cách điện PVC, đi ngầm sàn và tường luồn ống D20; dây dẫn từ công tắc đến đèn hành lang, cầu thang dùng dây lõi đồng, cách điện PVC, đi ngầm tường luồn ống D16; dây qua sàn, qua cột phải đặt ống luồn dây trước khi đổ bê tông, chiếu sáng trong hành lang, cầu thang bằng đèn hộp vuông 300x300 bóng 18W. Hộp điện, tủ điện, công tắc được lắp ở độ cao 1,5m so với nền hoàn thiện. Thông gió làm mát bằng hệ thống quạt đảo trần loại 80W và quạt treo tường loại 80W.
- Giải pháp nối đất, chống sét: Phương thức bảo vệ: sử dụng lưới thu sét và kim thu sét D16 cao 0,8m đặt trên mái nối với hệ thống nối đất chống sét, điện trở nối đất xung kích của hệ thống nối đất yêu cầu Rxk < 10 (Ω) ứng với điện trở suất tính toán của đất, trong thiết kế là 10 Ω.cm, các vỏ tủ điện cần phải có nối đất an toàn bằng cách nối với dây tiếp địa (dây E), dây tiếp địa được nối với hệ thống tiếp địa an toàn, gồm cọc tiếp địa L63x63x6, chiều dài L=2,5m và thép Ø12.
- Giải pháp cấp thoát nước mái: Ống thoát nước mái đều dùng ống nhựa PVC D76 kết hợp rọ chắn rác, đai giữ ống. 
e. Hệ thống PCCC: 
- Hệ thống chữa cháy trong nhà: Nguồn nước chữa cháy lấy từ bể nước ngầm 174m3 đã có và máy bơm chữa cháy (gồm 01 bơm điện và 01 bơm diesel dự phòng) đã có. Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà kết nối với hệ thống cấp nước hiện trạng, mỗi tầng bố trí 01 họng nước chữa cháy D50, tại mỗi họng có 01 tủ đựng 01 cuộn vòi chữa cháy D50 dài 20m, 01 lăng chữa cháy D50/13 và 01 nút ấn điều khiển máy bơm từ xa.
- Hệ thống báo cháy tự động: Sử dụng 01 hệ thống báo cháy 05 kênh đặt tại nhà bảo vệ, 13 đầu báo cháy khói thường kiểu điểm, 02 bộ tổ hợp chuông, đèn nút ấn báo cháy, thiết bị kiểm tra cuối kênh, dây tín hiệu. 
- Bình chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh PCCC, bộ dụng cụ phá dỡ: Mỗi tầng bố trí 04 bình chữa cháy dạng bột loại MFZL8 và 02 bộ nội quy, tiêu lệnh chữa cháy. 
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn: Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn được thiết kế trên các lối thoát nạn (hành lang, cầu thang bộ). 
- Hệ thống điện cấp cho PCCC: Dây cấp nguồn điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn dùng loại dây chống cháy và được luồn trong ống nhựa PVC chống cháy D16. 
7.2. Cổng chính: rộng 6,0m, trụ cổng rộng 700x700, chiều cao thông thủy 4,7m, chiều thông thủy cổng phụ cao 3,5m, cánh cổng làm bằng thép hộp mạ kẽm sơn tỉnh điện. Móng trụ bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200; móng lót bằng bê tông đá 4x6 mác 100; cột, trụ, mái cổng bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200; trụ xây bo bằng gạch đặc không nung vữa xi măng mác 75, ốp đá tự nhiên màu đỏ đun, toàn bộ cổng lăn sơn 3 nước (01 nước lót và 02 nước phủ). 
7.3. Biển hiệu: Móng lót bằng bê tông đá 4x6 mác 100; đế móng, cổ móng bằng bê cốt thép đá 1x2 mác 200; xây móng đá hộc vữa xi măng mác 50; giằng bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200; tường xây bằng gạch đặc không nung vữa xi măng mác 75; mặt trước, mặt bên, mặt trên ốp đá tự nhiên màu đỏ đun, toàn bộ cổng lăn sơn 3 nước (01 nước lót và 02 nước phủ).
7.4. Nhà bảo vệ: Có diện tích 3,3mx4,8m. Móng trụ bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác; móng lót bằng bê tông đá 4x6 mác 100. Móng xây đá hộc vữa xi măng mác 50 kết hợp giằng bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200. Khung nhà bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 chịu lực. Sàn mái bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200. Trát tường, dầm, sàn mái bằng vữa xi măng mác 75 dày 15. Hệ thống cửa đi bằng khung nhôm định hình độ dày 1,4mm, kính trắng trong suốt an toàn dày 6,38mm; hệ thống cửa sổ bằng khung nhôm định hình độ dày 1,2mm, kính trắng trong suốt an toàn dày 6,38mm; phía trong cửa sổ có hoa sắt hộp vuông 16x16x1,2mm sơn tĩnh điện, nền lát gạch ceramic 600x600, tường trần sơn 3 nước (01 nước lót và 02 nước phủ); mái lợp tôn màu dày 0,45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm 30x60x1.4mm.
7.5. Sân lát gạch hoàn trả: - Sân hoàn trả mặt bằng với tổng diện tích 217,0m2 và các lớp kết cấu từ trên xuống: lát gạch Terazzo 400x400x40m; Lớp vữa xi măng mác 75 dày 2cm; lớp bê tông mác 150 đá 2x4 dày 10cm; lớp bạt chống mất nước; lớp đất tự nhiên.
Các nội dung khác theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định
2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày
[bookmark: _Hlk108096460]II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
[bookmark: _GoBack]Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: Tối đa 180 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
	- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Thực hiện theo các quy định sau:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
Và các văn bản hiện hành liên quan khác
	3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
	STT
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn

	1
	Xi măng
	

	
	Xi măng Pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682 : 2020

	
	Xi măng Pooclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260 : 2020

	2
	Cốt liệu, nước trộn bê tông và vữa
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVNXD: 7570:2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – các phương pháp thử
	TCVN: 7572:2006

	
	Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 303:2004

	
	Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314 : 2003

	
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu
	TCXDVN 303:2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	3
	Bê tông
	

	
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm
	TCXDVN 374:2006

	4
	Cốt thép cho bê tông
	

	
	Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn
	TCVN 1651-2:2018

	
	Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn
	TCVN 1651-3:2018

	….
	……………..
	


- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.
- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.
- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận. 
- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất. 
- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được BMT đánh giá là không đạt tiêu chuẩn HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận; 
- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của HSMT do BMT cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị BMT làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá HSDT, BMT chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo HSMT.
- Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện
- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDT về nội dung trên.
- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDT nhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.
4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.
- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.
- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi đối với nhà trường và khu dân cư; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).
Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.
11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
IV. Các bản vẽ: Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

